
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

HỌC KỲ: 1 - Năm học: 2021-2022

Môn học: Anh văn sơ cấp 1 Lớp: ENGA1.M13

Giảng viên: Giang Thị Tố Mi Mã GV:

 STT Mã số SV Họ và tên

Điểm thi

Speaking 

+Presentation 

(30%)

Điểm 

quá trình

(30%)

Điểm thi

 CK

(40%)

Tổng điểm Điểm chữ Ghi chú

1 21520607 Lâm Gia Bảo 7.3 9.5 8.2 8.30 Tám rưỡi

2 21520340 Trần Thị Tuyết Mai 7.2 9 6.50 7.50 Bảy rưỡi

3 21521957 Trần Đông Đông 6.4 9 6.80 7.30 Bảy rưỡi

4 21522279 Lê Công Lập 7.7 9.5 7.30 8.10 Tám

5 21521076 Mai Xuân Linh 7 10 8.20 8.40 Tám rưỡi

6 21522416 Huỳnh Ngọc Nhất 8.5 9.5 7.20 8.30 Tám rưỡi

7 21520458 Võ Thị Hoài Thanh 7.2 9.4 7.50 8.00 Tám

8 21522540 Trương Thị Minh Quỳnh 7.6 8.6 7.50 7.90 Tám

9 21522649 Đào Nam Thuận 7.4 9.4 7.70 8.10 Tám

10 21522530 Hoàng Tất Quý 7.1 8.6 6.70 7.40 Bảy rưỡi

11 21522327 Hồ Đình Mạnh 6.3 9.2 6.80 7.40 Bảy rưỡi

12 21522593 Nông Đức Thắng 7.6 9.4 7.50 8.10 Tám

13 21522597 Mai Đức Thành 6.3 9.3 5.00 6.70 Sáu rưỡi

14 21522749 Đinh Minh Tuấn 5.9 8 4.20 5.90 Sáu

15 21520121 Lê Thanh Tùng 6.8 8.9 5.80 7.00 Bảy

16 21522401 Huỳnh Mai Cao Nhân 6.5 9.3 6.80 7.50 Bảy rưỡi

17 21520780 Nguyễn Thanh Duy 8 9.2 9.00 8.80 Chín

18 21521219 Nguyễn Thanh Nhân 7 8.4 6.50 7.20 Bảy

19 21521036 Nguyễn Tuấn Kiệt 6.5 7.8 6.20 6.80 Bảy

20 21522736 Đào Anh Tú 6.4 8.2 6.50 7.00 Bảy

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)

Số sv dự thi: 20/20

Vắng: 0

Nộp bài ca 1: 18/20

Thi lại vào ca 2: 2/20 1. Hồ Đình Mạnh 2152327

2. Trần Thị Tuyết Mai 21520340

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ANH VĂN SƠ CẤP 1 - HỌC KỲ 1 KHÓA 2021

Tp.HCM, ngày 28/ 01/ 2022

Xác nhận của TTNN Người kiểm tra của 

PĐTĐH

(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)


